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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN NGHI LỘC                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
    TỈNH NGHỆ AN 
Bản án số 90/2019-HSST 
     Ngày 22.11.2019  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC- TỈNH NGHỆ AN 
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: ông Đinh Loan Hòa 
- Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Xuân Vinh; ông Lê Quang Hòa 
- Thư kí phiên tòa: ông Vương Thanh Minh- Thư kí Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc: ông Đặng Hồng 

Quân- Kiểm sát viên 
           Trong ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân 
huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý 
số 87/2019/HSST  ngày 11tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: Nguyễn Văn H. 
Sinh ngày: 10/8/1972. Giới tính: Nam. Sinh trú quán: xóm 7, xã N, huyện N, 
tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 04/12. Quốc tịch: 
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo. Con ông Nguyễn Văn T 
và bà Hoàng Thị T1. Bị cáo có vợ là Hoàng Thị T2 và có 03 con; Con lớn nhất 
sinh năm 1993, con nhỏ nhất sinh năm 1998. Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: 
Ngày 30/6/2005 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 12 tháng tù nhưng 
cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng về tội "Trộm cắp tài sản" tại bản án số 
57/HSPT ngày 30/6/2005. Nguyễn Văn H bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/8/2019 
cho đến ngày 27/9/2019 thì được trả tự do, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 
khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 
 + Người bị hại: Chị Vang Thị Th, sinh năm 1984, trú tại bản C, xã C, huyện Q, 
tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 
 + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh Nguyễn Đình G, sinh năm 1984, 
trú tại xóm 5, xã N, thành phố V, Nghệ An. Vắng mặt. 
 + Người làm chứng: anh Phạm Văn B, sinh năm 1979, trú tại thị trấn C, huyện 
V, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: Lúc 20 giờ 30 phút ngày 12/8/2019, Nguyễn Văn H 
đứng chờ sửa điện thoại tại khu vực gầm cầu vượt Quán Bánh thuộc phường 
Quán Bàu, thành phố Vinh thì thấy chị Vang Thị Th cũng đang đứng chờ xe gần 
đó. Thấy chị Th đứng một mình, H liền hỏi có đi xe ôm không thì chị Th đồng ý 
và thuê H chở vào huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với giá 120.000 đồng. Nguyễn 
Văn H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA DREAM II, màu mận chín, biển 
kiểm soát 37H3-2416 chở chị Th đến khu vực cánh đồng thuộc xóm 8, xã N, 
huyện N. Lúc tới nơi, H dừng xe lại rồi yêu cầu chị Th cho H quan hệ tình dục 
nhưng chị Th không đồng ý nên H đã dùng tay bóp cổ sau đó ghì chị Th xuống 
bãi cỏ, không chế và thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi H quan hệ tình dục 
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xong, chị Th đi lên khu vực đường tránh thành phố Vinh vẫy xe ô tô BKS 36C-
20xx do anh Phạm Văn B điều khiển hướng Vinh - Hà Nội. Lúc chị Th ra tín 
hiệu cầu cứu sự giúp đỡ thì được anh B dừng xe và mở cửa phụ để chị Th lên xe. 
Khi chị Th đang leo lên cabin thì bị H đi liền theo sau giằng co, lôi kéo lại đồng 
thời dùng tay phải thò vào túi xách của chị Th lấy 01 (một) chiếc điện thoại di 
động nhãn hiệu Iphone 6 plus, màu vàng. Chị Th được anh B cho đi nhờ xe còn 
H điều khiển xe của mình đi về nhà. Đến ngày 15/8/2019, H mang chiếc điện 
thoại Iphone 6 plus màu vàng lấy được của chị Th bán cho anh Nguyễn Đình G 
với giá 1.000.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết.  

 Tại bản kết luận định giá tài sản số 234/KL-ĐGTS ngày 28/8/2019 của 
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND thành phố Vinh kết luận: 
Một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng đã qua sử dụng 
tại thời điểm bị chiếm đoạt có trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). 

 Ngày 26/9/2019, chị Vang Thị Th có đơn đề nghị rút đơn yêu cầu khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi hiếp dâm của Nguyễn Văn H, Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ 
án hình sự đối với bị can Nguyễn Văn H về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 
1 Điều 141 Bộ luật hình sự và tiến hành xử lý hành chính theo quy định của 
pháp luật. 

    Về trách nhiệm dân sự : Nguyễn Văn H đã bồi thường cho bị hại số tiền 
40.000.000 đồng, nay chị Th không yêu cầu gì thêm 

    Theo Cáo trạng số 95/VKS-HS ngày 07.11.2019 của Viện Kiểm sát nhân 
dân huyện Nghi Lộc thì Nguyễn Văn H bị truy tố về tội danh "Cướp tài sản" 
theo khoản 1 điều 168 bộ luật Hình sự 2015. 

    Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan 
điểm như Cáo trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 
168; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 bộ luật Hình sự 2015; xử 
phạt bị cáo mức án từ 12 đến 15 tháng tù.  

Bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm 
được trở về hòa nhập với cộng đồng, chăm lo gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

{1} Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An và  Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc xác minh, thu 
thập vật chứng đúng trình tự, khách quan; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 
những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của 
cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các 
hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố 
tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật. 
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{2} Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù 
hợp với lời khai những người tham gia tố tụng; phù hợp với các tài liệu, chứng 
cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo trạng: Vào khoảng 20 
giờ 30 phút ngày 12/8/2019, tại khu vực đường tránh thành phố Vinh thuộc xóm 
8, xã N, huyện N, Nguyễn Văn H - sau khi khống chế, hiếp dâm chị Vang Thị 
Th - chị Th chạy lên đường Quốc lộ 1A ra tín hiệu cầu cứu và xe ô tô BKS 36C-
20xx do anh Phạm Văn B điều khiển hướng Vinh - Hà Nội đã dừng xe, mở cửa 
phụ để chị Th lên xe; khi chị Th đang leo lên ca bin xe ô tô thì Nguyễn Văn H đi 
liền theo sau giằng co, lôi kéo lại và chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động nhãn 
hiệu Iphone 6 plus, màu vàng trị giá 4.000.000 đồng của chị Th;   Hành vi đó 
của Nguyễn Văn H đủ yếu tố cấu thành tội "Cướp tài sản" được quy định tại 
khoản 1 Điều 168 bộ luật Hình sự năm 2015. 

        {3} Xét tính chất vụ án, nhân thân, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: 
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; Với việc dùng vũ lực tấn công 
người bị hại, làm cho người bị hại không có điều kiện kháng cự để thực hiện 
hoàn thành hành vi hiếp dâm; khi người bị hại bỏ chạy thì đuổi theo dùng thủ 
đoạn chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động của người bị hại đã xâm hại trực 
tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tài sản của người khác; làm mất 
trật tự trị an nơi thôn xóm. Từ hành vi hiếp dâm, qua việc chiếm đoạt tài sản 
trong trường hợp người bị hại không có khả năng chống cự đã cấu thành tội 
cướp tài sản. Do người bị hại rút yêu cầu nên hành vi phạm tội hiếp dâm bị đình 
chỉ nhưng bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cướp tài sản. Bản 
thân bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử nhưng vẫn không lấy đó làm 
gương để răn mình. Hành vi đó cần xử lý nghiêm và lên mức án tương xứng để 
giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị 
cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện ra đầu thú trước cơ quan 
pháp luật. Bị cáo đã đền bù, trả lại trị giá tài sản bị chiếm đoạt cho người bị hại; 
Tại địa phương, bị cáo có thành tích cứu người gặp nạn; Trong kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước là gia đình có công với cách mạng; Bố bị cáo là người có 
nhiều đóng góp trong việc xây dựng mối đoàn kết Lương- Giáo được chính 
quyền địa phương và linh mục quản xứ ghi nhận sống tốt đời, đẹp đạo; Vì vậy 
cần xem xét áp dụng các tình tiết quy định tại điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 
điều 51, Điều 54 bộ luật Hình sự năm 2015 giảm nhẹ cho bị cáo một phần nào 
trong khi lượng hình để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật Xã hội chủ 
nghĩa.  

Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên xét tha miễn hình 
phạt phụ. 

         {4.}Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại vắng mặt, đã nhận 40 triệu đồng 
tiền đền bù thiệt hại  và cũng không yêu cầu đền bù thêm về mặt dân sự nên Hội 
đồng xét xử không xét đến.  

         {5}Về vật chứng là:   
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- 01màn hình máy điện thoại di động và 01 main điện thoại di động Iphone 
6 plus đã qua sử dụng cần tịch thu tiêu hủy vì không còn giá trị sử dụng. 

   - 01 chiếc xe nhãn hiệu HONDA DREAM II, màu mận chín, BKS 37H3-
24yy mà Nguyễn Văn Hiền đã sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm 
tội. Chủ sở hữu của chiếc xe trên là bà Trịnh Thị H, sinh năm 1956, trú tại khối 
T, phường L, thành phố V. Tuy nhiên, bà H đã bán chiếc xe trên nhưng bà 
không nhớ cụ thể là bán cho ai. Do nguồn gốc chiếc xe chưa được làm rõ nên 
Hội đồng xét xử chấp nhận việc cơ quan điều tra tách ra, xử lý khi làm rõ. 

Đối với anh Nguyễn Đình G là người mua chiếc điện thoại do Nguyễn Văn 
H cướp được. Do anh G không biết đây là tài sản của H do phạm tội mà có nên 
cơ quan điều tra không xử lý là đúng quy định của pháp luật. 

         {6.}Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng 
cáo theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 {1} Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội "Cướp tài sản".   

 {2} Áp dụng khoản 1 Điều 168; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 
51; Điều 54 bộ luật Hình sự năm 2015. 

 {3} Xử phạt Nguyễn Văn H 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 
cáo bị bắt để thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày  
23/8/2019 cho đến ngày 27/9/2019. 

 4. Về vật chứng: Áp dụng điều 76 bộ luật Tố tụng Hình sự, tịch thu tiêu 
hủy 01màn hình và 01 main điện thoại di động Iphone 6 plus đã qua sử dụng vì 
không còn giá trị sử dụng hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 
Nghi Lộc có mô tả cụ thể theo biên bản giao nhận vật chứng. 

  5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ 
thẩm. 

   Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người 
bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Bị cáo; bị hại;                                                          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND h. Nghi Lộc; 

- Công an h. Nghi Lộc; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự h. Nghi Lộc; 

- TAND t. Nghệ An.; 

- Lưu HS                                                                                                  Đinh Loan Hòa 
 


